
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

375 Nguyễn An Ninh, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

09/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG PCCC HOÀNG HẢI

3502501372

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt camera quan sát, hệ thống loa phát thanh, 
tổng đài điện thoại nội bộ, thiết bị báo cháy tự động và cấp 
nước chữa cháy, thiết bị thu lôi chống sét (Doanh nghiệp chỉ 
được hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 
79/2014/NĐ-CP ngày B31/7/2014 Quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy); 
Lắp đặt Thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, 
Hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm 
thanh.

4329

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG PCCC 
HOÀNG HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0933033939
Email: pccchoanghaivt@gmail.com

Fax:
Website:
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3. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất.
Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình nhà và công 
trình xây dựng khác, bao gồm các nguyên liệu đánh bóng, 
- Lắp đặt cửa ra vào (loại trừ cửa tự động và cửa cuốn), cửa sổ, 
khung cửa ra vào, khung cửa sổ bằng gỗ hoặc bằng những vật 
liệu khác, 
- Lắp đặt thiết bị, đồ dùng nhà bếp, cầu thang và những hoạt 
động tương tự, 
- Lắp đặt thiết bị nội thất, 
- Hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: Làm trần, ốp 
gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được... 
- Xếp, lợp, treo hoặc lắp đặt trong các tòa nhà hoặc các công 
trình khác như: 
+ Lát sàn hoặc tường bằng gạch, bê tông, đá xẻ, gạch gốm, 
+ Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác, 
+ Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa, 
+ Lát sàn hoặc ốp tường bằng gạch không nung, đá hoa, đá hoa 
cương (granit), đá phiên... 
+ Giấy dán tường, 
- Sơn bên ngoài và bên trong công trình nhà, Sơn các kết cấu 
công trình dân dụng, Lắp gương, kính, 
- Làm sạch các tòa nhà mới sau xây dựng,

4330

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Mua bán linh kiện điện tử, viễn thông và điều 
khiển;Mua bán các thiết bị điện tử viễn thông, thiết bị điện tử 
điều khiển, thiết bị phát sóng.

4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán thiết bị, dụng cụ hệ thống 20 điện (máy biến 
thế, mô tơ điện, ổn áp, máy phát điện, dây điện, vật lưu dẫn, 
bóng đèn, bảng điện, công tắc, cầu chì, áptômát,...); Mua bán 
thiết bị, máy văn phòng; Mua bán các thiết bị thu tín hiệu 
truyền hình từ vệ tinh (TVRO), camera quan sát, hệ thống loa 
phát thanh, tổng đài điện thoại nội bộ, thiết bị báo cháy tự 
động (Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đủ điều kiện theo 
quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và 
chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Phòng cháy và chữa cháy) và cấp nước chữa cháy, thiết bị thu 
lôi chống sét.

4659
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6. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp, 
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng; Thiết kế kiến trúc công 
trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình phòng 
cháy, chữa cháy; Thiết kế nội, ngoại thất công trình; Thiết kế 
công trình giao thông (cầu, đường bộ); Thiết kế điện công 
trình; Thiết kế công trình điện năng (đường dây tải điện và 
trạm biến thế đến 35KV); Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng 
công trình; Thiết kế công trình thủy lợi (đập, cống, kênh tưới, 
công trình bảo vệ bờ sông); Thiết kế công trình giao; Giám sát 
thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công 
nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; Giám sát thi công xây dựng và hoàn 
thiện công trình giao thông; Giám sát thi công xây dựng công 
trình thủy lợi; Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình dân 
dụng và công nghiệp;Giám sát thi công xây dựng công trình 
phòng cháy, chữa cháy; Lập dự án đầu tư xây dựng (báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo 
đầu tư).

7410

7. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Chi tiết: Sản xuất nhôm từ tinh chế điện phân chất thải nhôm 
và kim loại vụn; Sản xuất hợp kim nhôm; Sơ chế nhôm; 

2420

8. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

9. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

10. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê thiết bị, dụng cụ hệ thống điện (máy biến 
thế, mô tơ điện, ổn áp, máy phát điện).

7730

11. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị điện tử viễn 
thông. 

3313

12. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị điện 
công nghiệp, điện gia dụng, điện lạnh.

3314

13. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị phòng 
cháy, chữa cháy (Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đủ điều 
kiện theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 
31/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Phòng cháy và chữa cháy). 

3319

14. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt các thiết bị thu tín hiệu truyền hình từ vệ tinh 
(TVRO).

3320

15. Xây dựng nhà để ở 4101

16. Xây dựng nhà không để ở 4102
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9.000.000.000 VNĐ

17. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống)

4212

18. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng công trình điện đến 35KV.

4221

19. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết: Xây dựng công trình hệ thống cấp - thoát nước.

4222

20. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
Chi tiết: Xây dựng công trình thông tin - bưu điện, cáp ngầm; 
thi công lắp đặt hạ tầng mạng viễn thông-truyền hình cáp.

4223(Chính)

21. Xây dựng công trình thủy
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi.

4291

22. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp; Xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật; Xây dựng công trình xử lý nước thải.

4299

23. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng)

4312

24. Lắp đặt hệ thống điện 4321

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 036089024115

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 798 Bình Giã, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 798 Bình Giã, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

PHAN VĂN HUY Nam
09/04/1989 Kinh Việt Nam

27/12/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036089024115
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 798 Bình Giã, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 798 Bình Giã, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN VĂN HUY Nam

09/04/1989 Kinh Việt Nam

27/12/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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